
STT Tên tỉnh Số quyết định Ngày công bố KQĐT Ngày hết hạn thầu Hình thức đấu thầu

1 Yên Bái

Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái 470/QĐ-BVĐK 06052022 24112022 ĐTRR

2 Lâm Đồng

Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng 1198/QĐ-BVĐK 05052022 05052023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng 1900/QĐ-BVĐK 04072022 04072023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng 1822/QĐ-BVĐK 27062022 27062023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Lâm Đồng 1474/QĐ-BVN 05072022 05072023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Lâm Đồng 1447/QĐ-BVN 10062022 10062023 ĐTRR

Trung tâm Y tế Di Linh 413/QĐ-TTYT 10052022 10052023 ĐTRR

Trung tâm Y tế Di Linh 480/QĐ-TTYT 0862022 08062023 ĐTRR

Trung tâm Y tế Bảo Lâm  1333/QĐ-TTYT 10062022 10062023 ĐTRR

Trung tâm Y tế Bảo Lâm  1334/QĐ-TTYT 13062022 13062023 ĐTRR

Trung tâm Y tế Đức Trọng 385/QĐ-TTYT 31052022 30052023 ĐTRR

Trung tâm Y tế Đức Trọng 419/QĐ-TTYT 22062022 22062023 ĐTRR

Trung tâm Y tế Đà Lạt 250/QĐ-TTYT 22082022 22082023 ĐTRR

Trung tâm Y tế Đà Lạt 251/QĐ-TTYT 22082022 22082023 ĐTRR

Trung tâm Y tế Đơn Dương 614/QĐ-TTYT 13072022 13072023 ĐTRR

Trung tâm Y tế Đơn Dương 615/QĐ-TTYT 13072022 13072023 ĐTRR

Trung tâm Y tế Lâm Hà 712/QĐ-TTYT 19082022 19082023 ĐTRR

Danh sách các đơn vị



Trung tâm Y tế Bảo Lộc 738/QĐ-TTYT 29072022 29072023 ĐTRR

Trung tâm Y tế Bảo Lộc 739/QĐ-TTYT 29072022 29072023 ĐTRR

Trung tâm Y tế Bảo Lộc 744/QĐ-TTYT 04082022 04082023 ĐTRR (Đ/c QĐ 739)

Trung tâm Y tế Đạ Tẻh 894/QĐ- TTYT 28072022 28072023 ĐTRR

Trung tâm Y tế Đạ Tẻh 895/QĐ- TTYT 28072022 28072023 ĐTRR

Trung tâm Y tế Cát Tiên 220/QĐ-TTYT 24082022 24082023 ĐTRR

Trung tâm Y tế Cát Tiên 221/QĐ-TTYT 24082022 24082023 ĐTRR

3 Ninh Bình

Bệnh viện quân y 5 248/QĐ-BVQY5 22062022 22062023 ĐTRR

Bệnh viện quân y 5 248/QĐ-BVQY5 22062022 22062023 ĐTRR

Bệnh viện quân y 5 248/QĐ-BVQY5 22062022 22062023 ĐTRR

Bệnh viện quân y 5 248/QĐ-BVQY5 22062022 22062023 ĐTRR

Bệnh viện quân y 5 248/QĐ-BVQY5 22062022 22062023 ĐTRR

Bệnh viện quân y 5 248/QĐ-BVQY5 22062022 22062023 ĐTRR

Bệnh viện quân y 5 248/QĐ-BVQY5 22062022 22062023 ĐTRR

Bệnh viện quân y 5 220/QĐ-BVQY5 06062022 06062023 ĐTRR

Bệnh viện quân y 5 220/QĐ-BVQY5 06062022 06062023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa huyện Nho quan 1027/QĐ-BVNQ 30062022 30062023 ĐTRR

TTYT huyện Gia viễn 472/QĐ-TTYT 27062022 27062023 ĐTRR

TTYT huyện Gia viễn 472/QĐ-TTYT 27062022 27062023 ĐTRR

TTYT huyện Gia viễn 472/QĐ-TTYT 27062022 27062023 ĐTRR

TTYT huyện Gia viễn 472/QĐ-TTYT 27062022 27062023 ĐTRR

TTYT huyện Gia viễn 472/QĐ-TTYT 27062022 27062023 ĐTRR



Trung tâm kiểm soát bệnh tật 332/QĐ-KSBT 28032022 28032023 ĐTRR

Sở y tế 1281/QĐ-SYT 05072022 05072023 ĐTRR

Sở y tế 1281/QĐ-SYT 05072022 05072023 ĐTRR

Sở y tế 1281/QĐ-SYT 05072022 05072023 ĐTRR

Bệnh viện quân y 5 297/QĐ-BVQY5 26072022 26072023 ĐTRR

Bệnh viện quân y 5 297/QĐ-BVQY5 26072022 26072023 ĐTRR

BVĐK tỉnh Ninh Bình 2330/QĐ-BVĐK 01082022 01082023 ĐTRR

BVĐK tỉnh Ninh Bình 2330/QĐ-BVĐK 01082022 01082023 ĐTRR

BVĐK tỉnh Ninh Bình 2330/QĐ-BVĐK 01082022 01082023 ĐTRR

BVĐK tỉnh Ninh Bình 2330/QĐ-BVĐK 01082022 01082023 ĐTRR

BVĐK tỉnh Ninh Bình 2330/QĐ-BVĐK 01082022 01082023 ĐTRR

Bệnh viện phục hồi chức năng 509/QĐ-BVPHCN 22072022 22072023 ĐTRR

Bệnh viện phục hồi chức năng 509/QĐ-BVPHCN 22072022 22072023 ĐTRR

BV tâm thần 609/QĐ-BVTT 26072022 26072023 ĐTRR

BV tâm thần 609/QĐ-BVTT 26072022 26072023 ĐTRR

BV tâm thần 609/QĐ-BVTT 26072022 26072023 ĐTRR

BV tâm thần 609/QĐ-BVTT 26072022 26072023 ĐTRR

TTYT huyện Hoa lư 1058/QĐ-TTYTHL 09082022 09082023 ĐTRR

TTYT huyện Hoa lư 1058/QĐ-TTYTHL 09082022 09082023 ĐTRR

TTYT huyện Hoa lư 1058/QĐ-TTYTHL 09082022 09082023 ĐTRR

TTYT huyện Hoa lư 1058/QĐ-TTYTHL 09082022 09082023 ĐTRR

TTYT huyện Hoa lư 1058/QĐ-TTYTHL 09082022 09082023 ĐTRR

TTYT huyện Tam Điệp 328/QĐ-TTYTTĐ 22072022 22072023 ĐTRR



TTYT huyện Tam Điệp 328/QĐ-TTYTTĐ 22072022 22072023 ĐTRR

TTYT huyện Yên Mô 361/QĐ-TTYTYM 01082022 01082023 ĐTRR

BVĐK huyện Kim Sơn 799/QĐ-BVĐK 22072022 22072023 ĐTRR

BVĐK huyện Kim Sơn 799/QĐ-BVĐK 22072022 22072023 ĐTRR

TTYT huyện Yên Khánh 1073/QĐ-TTYTYK 25072022 25072023 ĐTRR

TTYT huyện Tam Điệp 362/QĐ-TTYTTĐ 09082022 09082023 ĐTRR

TTYT huyện Tam Điệp 362/QĐ-TTYTTĐ 09082022 09082023 ĐTRR

TTYT huyện Tam Điệp 362/QĐ-TTYTTĐ 09082022 09082023 ĐTRR

TTYT huyện Tam Điệp 362/QĐ-TTYTTĐ 09082022 09082023 ĐTRR

TTYT huyện Tam Điệp 362/QĐ-TTYTTĐ 09082022 09082023 ĐTRR

TTYT huyện Tam Điệp 362/QĐ-TTYTTĐ 09082022 09082023 ĐTRR

TTYT huyện Tam Điệp 362/QĐ-TTYTTĐ 09082022 09082023 ĐTRR
Bệnh viện Đa khoa huyện Nho 

Quan
1272/QĐ-BVNQ 22082022 22082023 ĐTRR

Bệnh viện Đa khoa huyện Nho 

Quan
1272/QĐ-BVNQ 22082022 22082023 ĐTRR

Bệnh viện Đa khoa huyện Nho 

Quan
1272/QĐ-BVNQ 22082022 22082023 ĐTRR

Bệnh viện Đa khoa huyện Nho 

Quan
1272/QĐ-BVNQ 22082022 22082023 ĐTRR

Bệnh viện Đa khoa huyện Nho 

Quan
1272/QĐ-BVNQ 22082022 22082023 ĐTRR

Bệnh viện Sản nhi tỉnh NB 2165/QĐ-BVSN 24082022 24082023 ĐTRR

Bệnh viện Sản nhi tỉnh NB 2165/QĐ-BVSN 24082022 24082023 ĐTRR

Bệnh viện Sản nhi tỉnh NB 2165/QĐ-BVSN 24082022 24082023 ĐTRR

Bệnh viện Sản nhi tỉnh NB 2165/QĐ-BVSN 24082022 24082023 ĐTRR

Bệnh viện Sản nhi tỉnh NB 2165/QĐ-BVSN 24082022 24082023 ĐTRR

Trung tâm kiểm soát bệnh tật 807/QĐ-KSBT 28072022 28072023 ĐTRR



Trung tâm kiểm soát bệnh tật 807/QĐ-KSBT 28072022 28072023 ĐTRR

Trung tâm kiểm soát bệnh tật 807/QĐ-KSBT 28072022 28072023 ĐTRR

TTYT huyện Hoa lư 1114 /QĐ-TTYTHL 26082022 26082023 ĐTRR

BV Y học cổ truyền 152/QĐ-BVYHCT 24052022 24052023 ĐTRR

BV Y học cổ truyền 152/QĐ-BVYHCT 24052022 24052023 ĐTRR

Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn 949/QĐ-BVKS 26082022 26082023 ĐTRR

Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn 949/QĐ-BVKS 26082022 26082023 ĐTRR

Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn 949/QĐ-BVKS 26082022 26082023 ĐTRR

Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn 949/QĐ-BVKS 26082022 26082023 ĐTRR

Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn 949/QĐ-BVKS 26082022 26082023 ĐTRR

4 Quảng Ngãi

SYT 1078/QĐ-SYT 27062022
24 tháng kể từ khi ký 

HĐ
ĐTRR

SYT 1220/QĐ-SYT 25072022
24 tháng kể từ khi ký 

HĐ
ĐTRR

SYT 1142/QĐ-SYT 12072022
24 tháng kể từ khi ký 

HĐ
ĐTRR

SYT 2004/QĐ-SYT 11082022
24 tháng kể từ khi ký 

HĐ
ĐTRR

5 BYT

TTMSQG 57/QĐ-TTMS 01092022 31082024 ĐTRR

TTMSQG 58/QĐ-TTMS 01092022 31082024 ĐTRR

TTMSQG 59/QĐ-TTMS 01092022 31082024 ĐTRR

TTMSQG 60/QĐ-TTMS 01092022 31082024 ĐTRR

TTMSQG 61/QĐ-TTMS 01092022 31082024 ĐTRR

TTMSQG 62/QĐ-TTMS 01092022 31082024 ĐTRR

6 Tiền Giang



Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy 1111/QĐ-BVĐKCL 08072022 07072023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy 1126/QĐ-BVĐKCL 12072022 13072023 ĐTRR
Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền 

Giang 156/QĐ-BVL&BP 29062022 31102022 ĐTRR
Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền 

Giang 159/QĐ-BVL&BP 30062022 31032023 ĐTRR

Bệnh viện Mắt Tiền Giang 67/QĐ-BVM 12072022 12072023 ĐTRR

Bệnh viện Mắt Tiền Giang 74/QĐ-BVM 18072022 18072023 ĐTRR

7 Hậu Giang

Sở Y tế 804/QĐ-SYT 27062022 27062024 ĐTRR

Sở Y tế 837/QĐ-SYT 01072022 01072024 ĐTRR

Sở Y tế 850/QĐ-SYT 06072022 06072024 ĐTRR

Sở Y tế 889/QĐ-SYT 22072022 22072024 ĐTRR

Sở Y tế 890/QĐ-SYT 06072022 06072024 ĐTRR

8 Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 1311/QĐ-BVBNĐ 27042022 26042023 ĐTRR

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 1311/QĐ-BVBNĐ 27042022 26042023 ĐTRR

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 1311/QĐ-BVBNĐ 27042022 26042023 ĐTRR

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 1311/QĐ-BVBNĐ 27042022 26042023 ĐTRR

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 1311/QĐ-BVBNĐ 27042022 26042023 ĐTRR

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 762/QĐ-BVBNĐ 15032022 14032023 ĐTRR

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 763/QĐ-BVBNĐ 15032022 14032023 ĐTRR

Bệnh viện Bình Dân 371/QĐ-BVBD 28042022 27042023 ĐTRR
Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ 

sở I
116/QĐ-BV 17032022 17032023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ 

sở I
116/QĐ-BV 17032022 17032023 ĐTRR



Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ 

sở I
116/QĐ-BV 17032022 17032023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ 

sở I
116/QĐ-BV 17032022 17032023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ 

sở I
116/QĐ-BV 17032022 17032023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ 

sở I
34/QĐ-BV 10022022 10022023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ 

sở I
35/QĐ-BV 10022022 10022023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ 

sở I
35/QĐ-BV 10022022 10022023 ĐTRR

Bệnh viện đại học Y dược TP HCM 448/QĐ-BVĐHYD 21032022 21032023 ĐTRR

Bệnh viện đại học Y dược TP HCM 642/QĐ-BVĐHYD 13042022 13042023 ĐTRR

Bệnh viện đại học Y dược TP HCM 642/QĐ-BVĐHYD 13042022 13042023 ĐTRR

Bệnh viện đại học Y dược TP HCM 642/QĐ-BVĐHYD 13042022 13042023 ĐTRR

Bệnh viện đại học Y dược TP HCM 642/QĐ-BVĐHYD 13042022 13042023 ĐTRR

Bệnh viện đại học Y dược TP HCM 642/QĐ-BVĐHYD 13042022 13042023 ĐTRR

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 390/QĐ-NTP 15042022 17042023 ĐTRR

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 391/QĐ-NTP 15042022 17042023 ĐTRR

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 391/QĐ-NTP 15042022 17042023 ĐTRR

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 391/QĐ-NTP 15042022 17042023 ĐTRR

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 391/QĐ-NTP 15042022 17042023 ĐTRR

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 391/QĐ-NTP 15042022 17042023 ĐTRR

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 392/QĐ-NTP 15042022 17042023 ĐTRR

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 590/QĐ-BVNDGĐ 12042022 11042023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Đồng I 633/QĐ-BVNĐ1 22042022 27042023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Đồng I 633/QĐ-BVNĐ1 22042022 27042023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Đồng I 633/QĐ-BVNĐ1 22042022 27042023 ĐTRR



Bệnh viện Nhi Đồng I 633/QĐ-BVNĐ1 22042022 27042023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Đồng I 633/QĐ-BVNĐ1 22042022 27042023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Đồng I 634/QĐ-BVNĐ1 21042022 27042023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Đồng I 635/QĐ-BVNĐ1 22042022 27042023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Đồng II 369/QĐ-BVNĐ2 17032022 16032023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Đồng II 370/QĐ-BVNĐ2 17032022 16032023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Đồng II 496/QĐ-BVNĐ2 08042022 07042023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Đồng II 496/QĐ-BVNĐ2 08042022 07042023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Đồng II 496/QĐ-BVNĐ2 08042022 07042023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Đồng II 496/QĐ-BVNĐ2 08042022 07042023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Đồng II 496/QĐ-BVNĐ2 08042022 07042023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 205/QĐ-BVNĐTP 23032022
12 tháng kể từ ngày 

ký hợp đồng
ĐTRR

Bệnh viện Quận 11 1327/QĐ-BV 20042022 19042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 11 1327/QĐ-BV 20042022 19042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 11 1327/QĐ-BV 20042022 19042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 4 193/QĐ-BVQ4 18042022 31102022 ĐTRR

Bệnh viện Quận 4 194/QĐ-BVQ4 18042022 31102022 ĐTRR

Bệnh viện Quận 4 195/QĐ-BVQ4 18042022 31102022 ĐTRR

Bệnh viện Quận 4 195/QĐ-BVQ4 18042022 31102022 ĐTRR

Bệnh viện Quận 4 195/QĐ-BVQ4 18042022 31102022 ĐTRR

Bệnh viện Quận 4 195/QĐ-BVQ4 18042022 31102022 ĐTRR

Bệnh viện Quận 4 195/QĐ-BVQ4 18042022 31102022 ĐTRR

Bệnh viện Quận Bình Thạnh 72/QĐ-BV 04032022 03032023 ĐTRR



Bệnh viện Quận Bình Thạnh 82/QĐ-BV 11032022 10032023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Bình Thạnh 82/QĐ-BV 11032022 10032023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Bình Thạnh 91/QĐ-BV 17032022 16032023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Bình Thạnh 91/QĐ-BV 17032022 16032023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Bình Thạnh 91/QĐ-BV 17032022 16032023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Bình Thạnh 91/QĐ-BV 17032022 16032023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Bình Thạnh 91/QĐ-BV 17032022 16032023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Tân Phú 754/QĐ-BVQTP 20042022 20042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Tân Phú 755/QĐ-BVQTP 20042022 20042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Tân Phú 755/QĐ-BVQTP 20042022 20042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Tân Phú 755/QĐ-BVQTP 20042022 20042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Tân Phú 755/QĐ-BVQTP 20042022 20042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Tân Phú 755/QĐ-BVQTP 20042022 20042023 ĐTRR

Bệnh viện Ung Bướu 1626/QĐ-BVUB 05052022 17112022 ĐTRR

Bệnh viện Ung Bướu 1626/QĐ-BVUB 05052022 17112022 ĐTRR

Bệnh viện Ung Bướu 1626/QĐ-BVUB 05052022 17112022 ĐTRR

Bệnh viện Ung Bướu 1626/QĐ-BVUB 05052022 17112022 ĐTRR

Trung tâm y tế huyện Cần Giờ 67/QĐ-TTYT 10032022 09032023 ĐTRR

Trung tâm y tế huyện Cần Giờ 68/QĐ-TTYT 10032022 09032023 ĐTRR

Trung tâm y tế huyện Cần Giờ 68/QĐ-TTYT 10032022 09032023 ĐTRR

Trung tâm y tế huyện Cần Giờ 68/QĐ-TTYT 10032022 09032023 ĐTRR

Trung tâm y tế huyện Cần Giờ 68/QĐ-TTYT 10032022 09032023 ĐTRR

Trung tâm y tế huyện Cần Giờ 68/QĐ-TTYT 10032022 09032023 ĐTRR



Viện Tim Tp Hồ Chí Minh 226/QĐ-VT 19042022 19042023 ĐTRR

Viện Tim Tp Hồ Chí Minh 226/QĐ-VT 19042022 19042023 ĐTRR

Viện Tim Tp Hồ Chí Minh 226/QĐ-VT 19042022 19042023 ĐTRR

Viện Tim Tp Hồ Chí Minh 226/QĐ-VT 19042022 19042023 ĐTRR

Viện Tim Tp Hồ Chí Minh 226/QĐ-VT 19042022 19042023 ĐTRR

Viện Tim Tp Hồ Chí Minh 227/QĐ-VT 19042022 19042023 ĐTRR

Bệnh viện Bình Dân 481/QĐ-BVBD 20052022 19052023 ĐTRR

Bệnh viện Bình Dân 481/QĐ-BVBD 20052022 19052023 ĐTRR

Bệnh viện Bình Dân 481/QĐ-BVBD 20052022 19052023 ĐTRR

Bệnh viện Bình Dân 481/QĐ-BVBD 20052022 19052023 ĐTRR

Bệnh viện Bình Dân 481/QĐ-BVBD 20052022 19052023 ĐTRR

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình 274/QĐ-BVCTCH 29042022 28042023 ĐTRR

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình 282/QĐ-BVCTCH 09052022 08052023 ĐTRR

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình 282/QĐ-BVCTCH 09052022 08052023 ĐTRR

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình 282/QĐ-BVCTCH 09052022 08052023 ĐTRR

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình 282/QĐ-BVCTCH 09052022 08052023 ĐTRR

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình 282/QĐ-BVCTCH 09052022 08052023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi 280/QĐ-BVKV 04052022 03052023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi 281/QĐ-BVKV 04052022 03052023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi 281/QĐ-BVKV 04052022 03052023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi 281/QĐ-BVKV 04052022 03052023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi 281/QĐ-BVKV 04052022 03052023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi 281/QĐ-BVKV 04052022 03052023 ĐTRR



Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc 

Môn
489/QĐ-BVHM 22062022 21062023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ 

Đức
299/QĐ-BVĐKKVTĐ 27052022 26052023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ 

Đức
333/QĐ-BVĐKKVTĐ 09062022 08062023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ 

Đức
333/QĐ-BVĐKKVTĐ 09062022 08062023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ 

Đức
333/QĐ-BVĐKKVTĐ 09062022 08062023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ 

Đức
333/QĐ-BVĐKKVTĐ 09062022 08062023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ 

Đức
333/QĐ-BVĐKKVTĐ 09062022 08062023 ĐTRR

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ 

Đức
334/QĐ-BVĐKKVTĐ 09062022 08062023 ĐTRR

Bệnh viện Da Liễu 209/QĐ-BVDL 23052022 22052023 ĐTRR

Bệnh viện Da Liễu 209/QĐ-BVDL 23052022 22052023 ĐTRR

Bệnh viện Da Liễu 209/QĐ-BVDL 23052022 22052023 ĐTRR

Bệnh viện Da Liễu 209/QĐ-BVDL 23052022 22052023 ĐTRR

Bệnh viện Da Liễu 210/QĐ-BVDL 23052022 22052023 ĐTRR

Bệnh viện Hùng Vương 2012/QĐ-BVHV 26042022 25042023 ĐTRR

Bệnh viện Hùng Vương 2013/QĐ-BVHV 26042022 25042023 ĐTRR

Bệnh viện Hùng Vương 2013/QĐ-BVHV 26042022 25042023 ĐTRR

Bệnh viện Hùng Vương 2013/QĐ-BVHV 26042022 25042023 ĐTRR

Bệnh viện Hùng Vương 2013/QĐ-BVHV 26042022 25042023 ĐTRR

Bệnh viện huyện Bình Chánh 392/QĐ-BVBC 06052022 05052023 ĐTRR

Bệnh viện huyện Bình Chánh 393/QĐ-BVBC 06052022 05052023 ĐTRR

Bệnh viện huyện Bình Chánh 393/QĐ-BVBC 06052022 05052023 ĐTRR

Bệnh viện huyện Bình Chánh 393/QĐ-BVBC 06052022 05052023 ĐTRR

Bệnh viện huyện Bình Chánh 393/QĐ-BVBC 06052022 05052023 ĐTRR



Bệnh viện huyện Bình Chánh 393/QĐ-BVBC 06052022 05052023 ĐTRR

Bệnh viện Lê Văn Thịnh 325/QĐ-BVLVT 07062022 06062023 ĐTRR

Bệnh viện Lê Văn Thịnh 393/QĐ-BVLVT 30062022 29062023 ĐTRR

Bệnh viện Lê Văn Thịnh 393/QĐ-BVLVT 30062022 29062023 ĐTRR

Bệnh viện Lê Văn Thịnh 393/QĐ-BVLVT 30062022 29062023 ĐTRR

Bệnh viện Lê Văn Thịnh 393/QĐ-BVLVT 30062022 29062023 ĐTRR

Bệnh viện Lê Văn Thịnh 393/QĐ-BVLVT 30062022 29062023 ĐTRR

Bệnh viện Mắt Tp Hồ Chí Minh 304/QĐ-BVM 07042022 06042023 ĐTRR

Bệnh viện Mắt Tp Hồ Chí Minh 305/QĐ-BVM 07042022 06042023 ĐTRR

Bệnh viện Mắt Tp Hồ Chí Minh 305/QĐ-BVM 07042022 06042023 ĐTRR

Bệnh viện Mắt Tp Hồ Chí Minh 305/QĐ-BVM 07042022 06042023 ĐTRR

Bệnh viện Mắt Tp Hồ Chí Minh 305/QĐ-BVM 07042022 06042023 ĐTRR

Bệnh viện Mắt Tp Hồ Chí Minh 305/QĐ-BVM 07042022 06042023 ĐTRR

Bệnh viện Nguyễn Trãi 479/QĐ-BVNT 22042022 21042023 ĐTRR

Bệnh viện Nguyễn Trãi 646/QĐ-BVNT 26052022 25052023 ĐTRR

Bệnh viện Nguyễn Trãi 646/QĐ-BVNT 26052022 25052023 ĐTRR

Bệnh viện Nguyễn Trãi 646/QĐ-BVNT 26052022 25052023 ĐTRR

Bệnh viện Nguyễn Trãi 646/QĐ-BVNT 26052022 25052023 ĐTRR

Bệnh viện Nguyễn Trãi 646/QĐ-BVNT 26052022 25052023 ĐTRR

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 391/QĐ-NTP 15042022 17042023 ĐTRR

Bệnh viện Nhân Dân 115 1396/QĐ-BVND115 30052022 29052023 ĐTRR

Bệnh viện Nhân Dân 115 1595/QĐ-BVND115 05072022 04072023 ĐTRR

Bệnh viện Nhân Dân 115 1595/QĐ-BVND115 05072022 04072023 ĐTRR



Bệnh viện Nhân Dân 115 1595/QĐ-BVND115 05072022 04072023 ĐTRR

Bệnh viện Nhân Dân 115 1595/QĐ-BVND115 05072022 04072023 ĐTRR

Bệnh viện Nhân Dân 115 1595/QĐ-BVND115 05072022 04072023 ĐTRR

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 848/QĐ-BVNDGĐ 23052022 22052023 ĐTRR

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 848/QĐ-BVNDGĐ 23052022 22052023 ĐTRR

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 848/QĐ-BVNDGĐ 23052022 22052023 ĐTRR

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 848/QĐ-BVNDGĐ 23052022 22052023 ĐTRR

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 848/QĐ-BVNDGĐ 23052022 22052023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 463/QĐ-BVNĐTP 15062022 14062023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 463/QĐ-BVNĐTP 15062022 14062023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 463/QĐ-BVNĐTP 15062022 14062023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 463/QĐ-BVNĐTP 15062022 14062023 ĐTRR

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 463/QĐ-BVNĐTP 15062022 14062023 ĐTRR

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 341/QĐ-PNT 21042022 20032023 ĐTRR

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 360/QĐ-PNT 27042022 26042023 ĐTRR

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 360/QĐ-PNT 27042022 26042023 ĐTRR

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 360/QĐ-PNT 27042022 26042023 ĐTRR

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 360/QĐ-PNT 27042022 26042023 ĐTRR

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 360/QĐ-PNT 27042022 26042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 11 1325/QĐ-BV 20042022 19042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 11 1326/QĐ-BV 20042022 19042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 11 1326/QĐ-BV 20042022 19042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 11 1326/QĐ-BV 20042022 19042023 ĐTRR



Bệnh viện Quận 11 1326/QĐ-BV 20042022 19042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 11 1326/QĐ-BV 20042022 19042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 12 570/QĐ-BV 16032022 15032023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 12 571/QĐ-BV 16032022 15032023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 12 571/QĐ-BV 16032022 15032023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 12 571/QĐ-BV 16032022 15032023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 12 571/QĐ-BV 16032022 15032023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 7 467/QĐ-BV 19042022 18042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 7 467/QĐ-BV 19042022 18042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 7 467/QĐ-BV 19042022 18042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 7 467/QĐ-BV 19042022 18042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 7 467/QĐ-BV 19042022 18042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 7 506/QĐ-BV 28042022 27042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 8 67/QĐ-BVQ8 12052022 11052023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 8 75/QĐ-BVQ8 12052022 11052023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 8 75/QĐ-BVQ8 12052022 11052023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 8 75/QĐ-BVQ8 12052022 11052023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 8 75/QĐ-BVQ8 12052022 11052023 ĐTRR

Bệnh viện Quận 8 75/QĐ-BVQ8 12052022 11052023 ĐTRR

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 185/QĐ-BV 08032022 10032023 ĐTRR

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 185/QĐ-BV 08032022 10032023 ĐTRR

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 185/QĐ-BV 08032022 10032023 ĐTRR

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 185/QĐ-BV 08032022 10032023 ĐTRR



Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 185/QĐ-BV 08032022 10032023 ĐTRR

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 186/QĐ-BV 08032022 07032023 ĐTRR

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 187/QĐ-BV 08032022 10032023 ĐTRR

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 187/QĐ-BV 08032022 10032023 ĐTRR

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 188/QĐ-BV 08032022 10032023 ĐTRR

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 188/QĐ-BV 08032022 10032023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Phú Nhuận 117/QĐ-BVPN 28042022 28042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Phú Nhuận 118/QĐ-BVPN 28042022 28042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Phú Nhuận 118/QĐ-BVPN 28042022 28042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Phú Nhuận 118/QĐ-BVPN 28042022 28042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Phú Nhuận 118/QĐ-BVPN 28042022 28042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Phú Nhuận 118/QĐ-BVPN 28042022 28042023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Phú Nhuận 131/QĐ-BVPN 06052022 06052023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Phú Nhuận 131/QĐ-BVPN 06052022 06052023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Phú Nhuận 131/QĐ-BVPN 06052022 06052023 ĐTRR

Bệnh viện Quận Tân Bình 145/QĐ-BVTB 10062022 10062023 ĐTRR
Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Trung 

ương TP.HCM
28/QĐ-RHMTW 20012022 19012023 ĐTRR

Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Trung 

ương TP.HCM
28/QĐ-RHMTW 20012022 19012023 ĐTRR

Bệnh viện Tâm Thần TP Hồ Chí 

Minh
271/QĐ-BVTT 30032022 29032022 ĐTRR

Bệnh viện Tâm Thần TP Hồ Chí 

Minh
271/QĐ-BVTT 30032022 29032023 ĐTRR

Bệnh viện Tâm Thần TP Hồ Chí 

Minh
271/QĐ-BVTT 30032022 29032023 ĐTRR

Bệnh viện Tâm Thần TP Hồ Chí 

Minh
271/QĐ-BVTT 30032022 29032023 ĐTRR

Bệnh viện Tâm Thần TP Hồ Chí 

Minh
271/QĐ-BVTT 30032022 29032023 ĐTRR



Bệnh viện Tâm Thần TP Hồ Chí 

Minh
271/QĐ-BVTT 30032022 29032023 ĐTRR

Bệnh viện Trưng Vương 356/QĐ-BVTV 20052022 19052023 ĐTRR

Bệnh viện Trưng Vương 357/QĐ-BVTV 20052022 19052023 ĐTRR

Bệnh viện Trưng Vương 357/QĐ-BVTV 20052022 19052023 ĐTRR

Bệnh viện Trưng Vương 357/QĐ-BVTV 20052022 19052023 ĐTRR

Bệnh viện Trưng Vương 357/QĐ-BVTV 20052022 19052023 ĐTRR

Bệnh viện Trưng Vương 357/QĐ-BVTV 20052022 19052023 ĐTRR

Bệnh viện truyền máu huyết học 1146/QĐ-BV.TMHH 22042022 22042023 ĐTRR

Bệnh viện Từ Dũ 1498/QĐ-BVTD 07062022 06062023 ĐTRR

Bệnh viện Từ Dũ 1498/QĐ-BVTD 07062022 06062023 ĐTRR

Bệnh viện Từ Dũ 1498/QĐ-BVTD 07062022 06062023 ĐTRR

Bệnh viện Từ Dũ 1498/QĐ-BVTD 07062022 06062023 ĐTRR

Bệnh viện Từ Dũ 1498/QĐ-BVTD 07062022 06062023 ĐTRR

Bệnh viện Từ Dũ 1499/QĐ-BVTD 07062022 06062023 ĐTRR

9 Hà Nội

Bv Tai Mũi Họng TW 225/QĐ-TMH 04052022 12 tháng ĐTRR

Bv Tai Mũi Họng TW 2253/QĐ-TMH 19042022 12 tháng ĐTRR

Bệnh viện Lão khoa TW 415/QĐ-BVLKTW 11052022 11052023 ĐTRR

Bệnh viện Lão khoa TW 415/QĐ-BVLKTW 11052022 11052023 ĐTRR

Bệnh viện Lão khoa TW 415/QĐ-BVLKTW 11052022 11052023 ĐTRR

BV Nội tiết TƯ 375/QĐ-BVNTTW 15032022 15032023 ĐTRR

10 Nam Định

Sở Y tế 444/QĐ-SYT 11072022 11072023 ĐTRR



Sở Y tế 445/QĐ-SYT 11072022 11072023 ĐTRR

Sở Y tế 496/QĐ-SYT 26072022 11072023 ĐTRR

Sở Y tế 538/QĐ-SYT 13082022 13082023 ĐTRR

11 Bắc Ninh

Bệnh viện quân y 110 316/QĐ-BV 08062022 08062023 ĐTRR

Bệnh viện quân y 110 347/QĐ-BV 28062022 28062023 ĐTRR

12 Cao Bằng
Bệnh viện Đa khoa

 tỉnh Cao Bằng
1865/QĐ-BVĐKT 29072022 29072023 ĐTRR

13 Quảng Ninh

Sở Y tế 886/QĐ-SYT 24062022 30092022 ĐTRR

14 Thái Bình

BV Nhi 390/QĐ-BVN 24062022 24062023 ĐTRR

BV Đại học Y 233/QĐ-BVĐHYTB 08072022 08072023 ĐTRR

BV Phụ sản 476/QĐ-BVPS 18072022 18072023 ĐTRR

15 Vĩnh Phúc

SYT 2287/QĐ-SYT 08052022 08052024 ĐTRR

SYT 2200/QĐ-SYT 29062022 29062024 ĐTRR

SYT  2117/QĐ-SYT 10062022 10062024 ĐTRR

SYT  738/QĐ-SYT 05062022 05062024 ĐTRR

Bệnh viện Quân Y 109 502/QĐ-BV 12082022 12082023 ĐTRR

Bệnh viện 74 Trung ương 523/QĐ-BV74TW 07072022 07122022 ĐTRR
Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc 

Yên- Vĩnh Phúc
249/QĐ-BV 18042022 18082022 ĐTRR



Thông tư áp dụng Tên gói thầu Số lượng mặt hàngGiá trị gói thầu (đồng)

Thông tư 15/2019/TT-BYT BDG 170                  18.582.400.278 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 17                  10.844.319.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 576                122.527.222.510 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
Chế phẩm 

YHCT
32                    3.751.870.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 107                    2.617.496.490 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
Chế phẩm 

YHCT
2                         99.440.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
Chế phẩm 

YHCT
30                    1.772.280.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 312                  11.055.356.545 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 136                    5.226.548.610 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
Chế phẩm 

YHCT
8                       998.150.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
Chế phẩm 

YHCT
15                       702.255.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 184                    8.148.820.260 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 129                    4.936.087.890 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT 10                       288.800.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 217                    5.468.747.681 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT 28                    1.159.296.020 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 135                    5.080.917.010 

Danh sách các đơn vị



Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 102                    4.296.011.200 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT 9                       297.779.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT 1                       120.000.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 110                    4.299.174.070 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT 6                    1.116.620.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 185                    3.552.703.200 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT 20                       515.839.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  80                    5.339.282.900 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  78                  10.736.062.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
Chế phẩm 

YHCT
                 36                    3.891.165.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  19                    1.323.355.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                183                  13.256.490.200 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  16                    5.324.160.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT BDG                  37                    4.316.079.300 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    1                         30.048.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    1                       102.000.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
Chế phẩm 

YHCT
                 20                    1.833.162.600 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  13                       479.666.850 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    7                    1.032.770.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    9                       372.520.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  62                    1.709.406.800 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    3                       130.270.000 



Thông tư 15/2019/TT-BYT BDG                    1                         21.406.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    2                       695.599.476 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    1                       501.600.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    5                       389.722.156 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    2                         27.480.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    1                         12.999.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                124                  45.050.740.935 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  82                  56.033.907.400 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  15                    3.327.499.800 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                206                  58.633.199.350 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  26                  23.126.908.250 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    2                         42.460.425 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    4                         31.039.360 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    7                    1.396.655.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    7                       756.210.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    2                       296.888.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  16                    1.326.495.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  16                       369.115.600 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  12                       974.215.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  10                       350.843.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  64                    2.352.069.350 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    2                         78.500.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    2                       116.300.000 



Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    5                         70.923.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
Chế phẩm 

YHCT
                 22                    1.636.818.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
Chế phẩm 

YHCT
                   1                         63.700.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
Chế phẩm 

YHCT
                 18                    1.895.806.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
Chế phẩm 

YHCT
                 18                    1.631.067.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  14                       928.427.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  13                    1.156.430.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    7                       233.990.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  55                    1.861.056.950 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    5                       269.158.900 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
Chế phẩm 

YHCT
                   1                         14.950.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
Chế phẩm 

YHCT
                 20                    1.537.735.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  36                    1.078.845.450 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  21                    1.752.365.100 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    7                       480.900.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  99                    4.176.425.340 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    4                       607.125.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  38                    5.484.134.200 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    8                    3.612.460.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    4                       246.080.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  77                    5.853.360.200 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    3                         22.145.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    1                         28.210.000 



Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    1                           4.498.200 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    6                         66.126.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
Chế phẩm 

YHCT
                 23                    1.088.394.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Dược liệu                    4                       222.720.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
Vị thuốc 

YHCT
                 45                       328.809.700 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  28                    1.267.616.820 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  14                    2.059.092.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    5                       322.789.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  72                    3.142.429.400 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    4                    2.674.486.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 1025                418.112.322.286 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
Chế phẩm 

YHCT
74                  43.196.468.960 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
Vị thuốc 

YHCT
109                  11.942.054.554 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 10                    7.104.101.220 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 84             2.033.064.099.791 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 84             1.306.718.676.082 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 86             2.953.067.256.556 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 2                  16.685.261.412 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic



Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 68 3.653.463.810

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 29 2.361.157.968

Thông tư 15/2019/TT-BYT BDG 7 316.821.980

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 8 499.845.000

Thông tư 15/2019/TT-BYT BDG 7 1.365.741.200

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 28 2.328.689.440

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 130 58.184.491.428

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 677 234.293.485.710

Thông tư 15/2019/TT-BYT CPYHCT 76 26.621.576.530

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 10 5.758.188.742

Thông tư 15/2019/TT-BYT CPYHCT 1 122.850.000

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 97                  38.132.063.650 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 36                    7.542.713.300 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 21                  11.847.708.300 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 181                  21.156.395.050 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 21                  20.003.700.400 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 74                  13.863.390.370 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT 4                         39.217.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 83                111.974.148.274 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 258                  21.281.375.305 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 67                    3.061.388.736 



Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 19                       758.066.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 212                    5.068.957.088 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 11                       552.057.200 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 30                    2.924.292.677 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT 17                       907.280.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 2                       408.000.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 211                199.438.014.130 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 487                345.470.619.043 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 181                  33.066.323.860 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 45                    4.467.941.890 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 270                  27.424.396.540 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 51                  37.930.797.420 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 220                121.105.347.990 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 242                105.316.800.120 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 103                  30.114.986.200 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 35                  10.585.997.600 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 275                  65.613.879.150 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 7                    1.040.319.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT 29                    3.378.712.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 164                102.922.782.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 102                  61.524.406.857 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 15                    7.470.135.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 2                         17.699.500 



Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 149                  11.520.713.040 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 29                    8.307.879.180 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 33                  18.144.925.260 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 1                       869.211.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 27                  29.901.068.290 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT 3                    1.199.625.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 116                  80.750.186.295 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 32                  10.512.052.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 8                       655.890.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 171                  36.733.983.750 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 17                  10.157.988.700 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 63                  21.964.406.428 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 2                       335.800.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT 67                    9.820.458.700 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 4                       421.700.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 27                    4.737.168.120 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT 12                       691.125.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 32                  11.526.452.620 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 15                    1.106.727.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 14                       725.197.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 36                    2.862.967.400 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 1                         20.140.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 64                  33.268.860.390 



Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT 1                       645.750.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT 24                  12.281.360.200 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 67                  37.409.162.090 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 46                  27.899.448.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 32                  23.067.547.700 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 223                  44.517.587.200 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 3                       100.514.200 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 102                  36.949.034.846 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 129                  34.924.472.908 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 61                  18.493.237.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 35                  13.522.092.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 219                  37.653.171.400 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 4                       737.810.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 20                  36.384.728.800 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 2                    2.552.000.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 5                    9.348.428.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 2                    4.651.748.700 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 17                    1.703.501.952 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 32                    4.312.120.850 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 26                    3.943.620.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 16                    2.720.450.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 102                    5.872.892.900 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 8                       800.351.400 



Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 136                  50.008.963.235 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 71                  22.400.491.683 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 15                    1.799.829.606 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 104                  21.003.039.498 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 8                    1.212.150.017 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 103                  73.889.158.711 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                107                  89.863.688.614 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  34                    9.300.335.800 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  13                       760.586.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                167                  34.227.564.765 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  17                  67.034.875.080 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  52                  17.567.154.278 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  88                  17.488.810.386 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  30                    6.934.026.690 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    3                       202.573.580 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                109                  11.413.520.864 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    1                           6.176.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  63                  24.307.258.410 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  96                  46.356.685.800 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  78                  52.602.000.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  25                  10.450.326.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                122                  45.606.278.390 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    2                       269.397.840 



Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  39                  13.759.843.600 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  92                  18.526.883.140 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  84                  16.421.444.280 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  48                  13.336.644.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  18                    2.729.534.800 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                167                  16.139.856.020 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    1                       161.252.160 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT                  20                    4.649.996.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  31                  42.441.649.806 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  23                       924.286.100 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  76                    3.794.793.550 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  18                       943.500.250 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  27                    6.420.191.539 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  29                    8.815.661.015 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  91                  99.642.298.385 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    9                    1.827.222.930 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  81                  14.564.056.850 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  17                    6.733.478.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  54                  11.123.565.510 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  82                  12.927.943.110 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  40                  11.778.097.400 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  30                    4.618.470.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                158                  15.626.857.970 



Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    5                    1.684.500.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                189                  80.882.725.664 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                201                  64.348.673.260 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                151                  63.856.101.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  29                  15.527.430.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                298                  83.742.783.300 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  22                    8.905.971.600 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  37                  40.413.480.400 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  42                  56.956.232.080 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  13                    1.784.698.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    1                         48.000.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  42                    2.319.019.420 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    3                         67.412.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  80                  26.726.928.374 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                173                  69.522.314.712 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  62                  22.029.079.300 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  25                  12.436.262.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                253                  49.988.868.120 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  16                    9.826.913.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    1                       212.940.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                204                160.066.539.913 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                233                221.934.665.610 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                109                  51.450.489.400 



Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  23                    5.387.439.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                302                  95.983.936.422 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  26                  12.573.991.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                205                146.889.523.918 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  49                  22.560.245.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  28                  13.473.599.800 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                242                  63.019.590.900 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  21                    9.066.917.980 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  90                  65.720.865.257 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  30                    9.118.093.142 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    1                           6.688.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                125                    7.073.622.019 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  26                  22.026.309.490 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  42                  41.592.081.354 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                102                  72.158.155.848 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  25                  12.968.210.570 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    2                       149.364.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                115                  23.077.254.211 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    9                    2.695.668.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                133                  13.803.578.525 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                163                  28.619.684.700 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  73                  20.003.876.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  30                  10.457.320.000 



Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                302                  41.054.601.060 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  14                  10.175.193.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  70                  13.268.811.670 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  66                  16.552.869.400 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  34                    4.306.307.600 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  22                    1.930.129.200 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                142                    7.509.358.200 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                137                    9.069.592.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  94                    5.480.409.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  37                    3.032.022.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                208                    7.676.473.460 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    5                       321.280.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  56                    4.446.077.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  95                  16.949.084.820 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                115                  11.268.996.010 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                108                    8.461.960.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  34                    3.338.930.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                251                  20.101.810.400 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  10                       741.895.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  88                  11.846.559.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  41                  16.524.790.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  13                    4.903.250.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                192                  29.009.907.000 



Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    6                    1.000.949.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  33                    5.356.745.100 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT                  54                    4.275.250.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT                    4                       530.100.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
Vị thuốc 

YHCT
                 11                       122.368.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
Vị thuốc 

YHCT
               124                       824.959.550 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  79                  10.539.644.629 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  96                  12.218.005.365 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  70                  16.811.803.680 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  33                    7.575.846.870 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                145                  23.395.343.285 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    7                       516.714.935 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT                    2                       343.856.190 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT                  52                    8.107.162.080 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT                    2                       146.077.800 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  54                  14.673.685.790 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  21                    4.120.461.450 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  23                       526.832.614 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  10                    8.827.356.800 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  23                  32.908.267.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  25                  25.169.490.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    2                    2.158.200.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  42                  13.632.827.900 



Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    8                    3.829.315.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  91                  43.715.704.868 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                126                  59.414.331.340 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  57                  24.139.288.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  26                  11.857.479.800 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                174                  53.091.913.200 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    9                    1.739.342.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  63                174.968.346.990 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                123                  84.118.710.386 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  15                    2.214.811.100 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                    4                         37.851.220 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                128                  26.963.351.440 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  16                    5.617.916.360 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  27                  37.103.394.530 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                  64                  26.967.385.670 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                124                  27.716.463.800 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                261                  54.839.006.790 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic                121                  46.383.370.740 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT                    7                    3.175.020.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 13                    1.446.559.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 882                612.443.097.656 



Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT 92                  59.847.309.580 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 3                    4.453.246.560 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 16                  15.151.232.480 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 297                  48.814.188.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
CP YHCT, 

Vị thuốc 
74                    1.156.131.550 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 5                    1.832.210.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 91                  24.648.256.148 
(trừ 02 vắc 

xin)
2                    1.390.740.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 42                  14.017.854.130 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 4                    3.033.500.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 50                    6.713.698.500 

Thông tư 15/2019/TT-BYT CP YHCT 81                  41.965.982.850 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 1029             1.022.736.639.715 

Thông tư 15/2019/TT-BYT
Vị thuốc 

YHCT
8                    1.806.104.160 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Dược liệu 8                       349.805.505 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 189                  44.985.841.000 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 34                    3.876.193.150 

Thông tư 15/2019/TT-BYT Generic 4                    1.733.750.000 


